
GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

Chúng mình hãy cùng tham khảo bài viết mẫu của giáo viên tại Ielts Target trong phần writing

task 1 với đề bài: The chart and graph below give the information about three categories of

workers in Australia in 1991 and unemployment levels within those categories in three countries

between 1991 and 2005.

1. PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI

1.1. Đề bài:

The chart and graph below give the information about three categories of workers in Australia in

1991 and unemployment levels within those categories in three countries between 1991 and

2005.



(Biểu đồ và đồ thị dưới đây cung cấp thông tin về ba loại lao động tại Úc vào năm 1991 và mức

độ thất nghiệp trong các loại lao động đó tại ba quốc gia từ năm 1991 đến năm 2005.)

Dàn bài chi tiết:

Dưới đây là phân tích dàn bài của đoạn văn về phân bố lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp ở

Australia, Tây Ban Nha, Đức và Ý từ năm 1991 đến 2005:

Phân tích dàn bài:

1. Mở bài:

Giới thiệu tổng quan về các biểu đồ liên quan đến phân bố lực lượng lao động

2. Overview (Tổng quan):

Lực lượng lao động: Người Australia chiếm đa số.

Tỷ lệ thất nghiệp: Tây Ban Nha giảm, Đức tăng, Ý có sự biến động.

3. Body 1: Phân tích lực lượng lao động

Người Australia chiếm 76%.

Người nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh chiếm 13% và 11%, thể hiện sự phân bố tương đối

cân bằng.

4. Body 2: Phân tích tỷ lệ thất nghiệp

Tây Ban Nha: Tăng từ 13% lên 18% rồi giảm xuống 9%.

Đức: Tăng từ 4% lên gần 12%, trở thành quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Ý: Tăng từ 4% lên 12% rồi giảm xuống 8% trong năm cuối.



2. BÀI MẪU (SAMPLE ANSWER)

The provided charts depict the distribution of the Australian workforce and the unemployment

rates among different worker types in three countries from 1991 to 2005.

Overall, Australians constituted the overwhelming majority of the workforce, followed at a

distance by non-English and English speakers. Additionally, while unemployment in Spain

decreased over this period, the rates in Germany rose significantly, and those in Italy exhibited

fluctuations, with a notable increase in the middle of the timeframe.

In terms of workforce composition, Australians accounted for a substantial 76% of the total. The

proportions of non-English and English speaking workers were much lower, at 13% and 11%

respectively, showing a relatively balanced distribution between these two categories.

Examining the unemployment rates, Spain started with the highest figure, approximately 13%,

which surged to 18% in 1993. After remaining stable for the next two years, it dramatically

dropped to around 9% by 2005. In contrast, Germany experienced a significant increase in

unemployment, nearly tripling from 4% in 1991 to just below 12% by the end of the period,

ranking it as the country with the highest unemployment. Finally, Italy's unemployment rate

showed a steady rise from about 4% to 12% during the initial eight years, before experiencing a

significant decline back to 8% in the final year, resulting in a shift from second to third place in

the unemployment rankings.

3. TỪ VỰNG NỔI BẬT (VOCABULARY)

Australian workforce: lực lượng lao động Australia

Unemployment rates: tỷ lệ thất nghiệp

Non-English speaking workers: công nhân không nói tiếng Anh

English speaking workers: công nhân nói tiếng Anh

Fluctuations: sự dao động

Composition: thành phần

Proportions: tỷ lệ



Substantial: đáng kể

Workforce distribution: phân bố lực lượng lao động

Dramatically dropped: giảm mạnh

Unemployment level: mức thất nghiệp

Surged: tăng vọt

Stable: ổn định

Significant increase: tăng đáng kể

Tripling: tăng gấp ba lần

Ranked first: đứng đầu

Notable increase: tăng đáng chú ý




